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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÓC MÔN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 946/QĐ-UBND Hóc Môn, ngày 29 thủng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Căn củ Luật To chức chinh quyền địũ phương ngày ì9 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn hàn qưy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5; 

Căn cứ Nghị định so 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ì 4 thảng 5 nâm 20ỉ ố của 
Chỉnh phủ Quy định chì tiết một sắ điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp ỉuậí,ẩ 

Cán củ Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng Ỉ2 nấm 2020 của 
Chính phù sủa đoi, bó sung một so điếu cùũ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phù Quy định chi tiểt một sô điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; 

Theo để nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại ĩ ờ trình số 79/TTr-TP 
ngày 23 iháng 02 nãm 2024. 

QUYÉTĐỊNH: 

Điều 1 . Công bố kết quả hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật cùa 
ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kỳ 2019 - 2023, bao gôm: 

ĩ.Danh mục vàn bản quy phạm pháp luật hết hiệu !ựCj ngưng hiệu lực 
toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (07 vản bản); 



CÔNG BÁO/Số 125+126/Ngày 15-3-2024 75 
2. Danh mục văn bàn quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống 

hóa 2019 - 2023 (15 văn bàn); 
3.Tập hệ thống hóa vân bãn kỳ 2019 - 2023 (15 văn bản). 
Điều 2 .  Giao Phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm đăng tải kết hệ 

thống hóa vãn bản quỵ phạm pháp luật trên Công thông tin điện tử của Uy ban 
nhân dân huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4.  Chánh Vãn phòng Hội đông nhân dân vả ủy ban nhân dân huyện, 

Trường Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyểt định này. 

Kèm theo: 
(Danh mục văn bàn quy phạm pháp luật hết hiệu ỉực, ngưng hỉệu lực toàn bộ; 
Danh mục vân bàn quy phạm pháp ìuậí còn ịúệu lực; 
Tập hệ thong hóa vãn bản kỳ 20ỉ9 - 2023ỵ/.ịỊs-

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Thị Xuân Mai 



DAHNH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 223 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huện Hóc Môn) 

stt Tên loại 
văn bản 

Số, ky hiệu; ngày, 
tháng,  năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi CŨ3 ván bàn Thỏ i  đ iếm 

củ hiệu [ục 

í Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND 

ngấy 03 tháng 5 
năm 2017 

về việc ban hành Quy chể Tồ chức và hoạt động dìa Văn 
phòng Hội đồng nhân dân vả ủy ban nhân dẳn huyện. Hóc Môn, 

Ngày I 0 
tháng 5 

năm 2017 

2 Quyết dịrth 
02/203 7/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng s 
năm 2017 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức, vả hoạt động của Thanh 
tra huyện Hóc Môn, 

Ngày 10 
tháng 5 

nám 2017 

3 Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngảy 31 [háng 7 
năm 2017 

về vĩệc bãi bò Văn bản quy phạm pháp luật của úy ban nhân 
dán huyện Hóc Môn. 

Ngày 14 
tháng 8 

nãru 2017 

4 Quyết dinh 
U6/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng s 
năm 2017 

về việc bãi bổ văti bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môri. 

Ngày ŨS 
thảng 9 

năm 2017 

5 Quyết định 
08/2017/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng ỉ 2 
năm 2017 

Sủa đôi, bô sang một sô díẽu cùa Quy chẽ Tô chức và hoạt 
động của Vãn phòng Hội đong nhân dân và ừỵ ban nhàn dàn 
huyện HÓC Môn, 

Ngày 01 
thảng 01 

năm 2018 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBNT> 

ngày 09 tháng 2 
năm 2018 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục VẺ ĐÈO tạo huyện Hóc MÕ11. 

Ngày 25 
tháng 02 
nãin 20 ỉ 8 

7 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngảy 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy c-he To chức vả haạl dông của Phòng Tài chính -
Kẻ hoạch huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 3 

I iãm 2020 



Stt TỀn loại 
văn hản 

Sô, ký hiệu; ngày,  
thảng, năm ban hành 

văn bản 
TẼn gọi của văn bản 

Thời điếm 
có hiệu lực 

8 Quyết dịnh 
0 l/2020/QĐ-ỊŨBND 

ngày 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy chế Tồ chức và hoạt động của Phỏng Vãn hóa 
và Thông tin huyện Hóc Môn, 

Ngày 25 
thảng 3 

năm 2Ũ2Ũ 

9 Quyết dinh 
01 /2021 /QĐ-UBNT) 

ngày 17 tháng 12 
năm 2021 

Ban hành Quy chế Tẻ chức và hoạt động củíi Lực lượng Kiềm 
tra liên ngành trong lĩnh vực vãn hóa, thông tin và phòng chống tệ 
Lận xã hội huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 12 
năm 2021 

10 Quyet định 
Ũ1 /2022/QĐ- UBMD 

ngày 04 thảng 01 
nãm 2022 

Bồ sung chức năng, nhiệm vụ đổi ngoại dốí với Vãn phòng Hội 
đồng nhân (lân vả Ùy ban nhân dân huyện Hác Môn. 

Ngày i5 
tháng 01 

nẫm 202-2 

n Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 6 
nãm2023 

về ban hành Quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và lô 
chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
Hóc Môn, 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 

12 Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

ngảỷ 09 tháng 6 
năm 2023 

về ban hành Quy đình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ 
chức của Phòng Y té huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

Hăm 2023 

Ỉ3 Quyết định 
Ũ3/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ban hành .Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tu pháp huyện Hóc Môn. 

Ngày 15 
tháng 8 

nãm 2Ũ23 

14 Quyểt định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng R 
năm 2023 

về ban hành Quy đinh chúc nàng, nhiệm VỊ), quyển hạn và tổ 
chức cùa Phỏng NỘI vụ huyện Hóc Môn, 

Ngày 15 
tháng s 

năm 2023 

15 Quyết định 
05/2023/QĐ-UBND 

ngày 20 thảng 12 
năm 2023 

về ban hành Quy định chửc nâng, nhiệm vụ, quyển hạn và tồ 
chức của Phỏng Tài nguyên vả Môi trường huyện Hóc Môn. 

Ngày 28 
tháng 12 
năm 2023 

ÚY BAN NHÂN DÂN HU VỆN HÓC MỒN 



DAHNH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 223 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huện Hóc Môn) 

À. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỌ TRONG KỲ HỆ THÓNG HỎA 2019-2023 

Sít TỀn toái 
sá, ký hiệu; ngày, 

tháng ,  t iãm han  
h à n h  v ă n  b ả n  

Tên gọi C(ia văn hân 
Lý do hết hiệu lực, 

Ngày hết 
hiệu lực, Sít 

vãn bản 

sá, ký hiệu; ngày, 
tháng ,  t iãm han  

h à n h  v ă n  b ả n  
Tên gọi C(ia văn hân 

ngưng hiệu [ự£ Hgung 
iiiẽìi hrc 

L VAN BAN HET JH LIỆU Lực TOÀN Bộ 

1 Quyét định 
5974/20 ỉ 5/QP-UBND 

ngày 03 tháng 5 
nãm 2018 

Vê việc ban hành Quy 
chế Tồ chức và hoại động 
của Lực iuựng Kĩẽm tra 
liên ngành trong lĩnh vực 
văn hóa, thông tin và 
phỏng, chống tệ nạiì xã 
hội huyện Hóc Mỏrt-

ĐƯỢC thay thê bởi Quyết định so 01/2021/QĐ-ƯBND 
ngày ỉ 2 tháng 7 nẵm 2021 cùa Ùy ban Iihâii dân 
huyện Hóc Môn ban hành Quy chể Tổ Ghửc VÃ 
hoạt dộng của Lục lurợng Kiểm tra liến ngành 
ừong lỉiih yirc văn hóat thông tin vả phòng, chổng 
Lệ nạn xã hội huyện Hóc Môn 

Ngày 22 
[háng lầ 
ũâm 202 ] 

2 Quyét định 
02/2018/QĐ-UBND 

ngày 03 thảng 5 
nãm 2018 

VẺ việc ban hành Quy 
chế TỒ chức và hoạt dộng 
của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 
huyện Hóc Môn. 

ĐUỢC íhay thế bời Qiiyêt dinh S00L/2023/QEVUBNL> 
ngày 09 mãng € năm 2023 cùa ủy ban nhân dân 
huyện I-ĩóc Món ban hành Quy đỊnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hận và tổ chức- của Phòng Lao 
động - Thương binh và xa hội huyện Hột Mỏn. 

Ngày 20 
tháng 6 

nãưt2023 

3 QuyẾt định 
03/201 8/QĐ-UBN'D 

ngày 20 tháng 9 
NĂM 201E 

về việc ban hành Quy 
chể Tẻ chức và hoại 
động của Phòng Y tê 
huyện Hóc Môn. 

Được thay thế bởi Quyết định sỏ 022023/QĐ-UBND 
ngày 09 Iháng ó nỗni 2023 cùa úy ban nhân đậạ 
huyện Hóc Môn ban bành Quy định chúc năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cửa Phòng Y tể 
huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 



m 
Tên loại 
văn bản 

SỐ, ký hiệu í ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bàn 
Lý [ìo hết hiệu lực, 

[ìgunẸ hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lục, 

ngtìrng 
hiẾu lực 

A Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

ngày 03 thống 5 
nam 2017 

về việc ban hành Quy 
che tả chức vầ hoại động 
của Phòng Tư pháp huyện 
Hóc Môn. 

Dược thay thế bòi Quyết đình số 03ữ023/QĐ-UBND 
ngày 01 thẳng 8 nSin 2023 của ửy ban nhân dẫn 
huyện Hỏc MỖI1 ban hảnh Quy định chức nâng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cùa Phùng Tư 
pháp huyện Hóc Kíôn. 

Ngày 15 
tháng s 

íiãm 2023 

5 Quyét định 
09/2017/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 
nam 2017 

vể sừa dồi, bai bỏ một 
số điều của Quy ehể tố 
chúc và hoạt động của 
Phòng Tư pháp huyện 
Hóc Mỏn. 

Đuạc thay ứiể bởi Quy à đinh sổ 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 0] tháng 8 níìm 2023 của ủy ban nhân dằn 
huyện Hóc Môri ban hảrih Quy định chức nâng, 
nhiệm ỵụ, quyền hạn vả to chức củà Phòng Tư 
pháp huyện Hóc Môn-

Ngày Ị5 
tháng 8 

nftm2023 

ó Quy á í định 
04/2017/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 5 
nẫm 2017 

vè việc ban hành Quy 
chế Tồ chức và hoạt động 
của Phùng Nội vụ huyện 
Hóc Môn. 

Đuợcxhay ũiể bởi Quyết ílịrih sổ 04/2023/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng s nỉim, 2023 cùa ủy ban nlìân dân 
huyện Hốc Môn ban hành Quy định chức năng* 
nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chửc của Phỏng Nội 
vụ huyện Hóc Môn.. 

Ngày 15 
tháng 8 

nỉlm 2Ũ23 

7 Quyếl định 
07/2017/QĐ-UBND 

ngày 1 £ tháng 9 
năm 2017 

về việc ban hành Ọuy 
chể Tô chức và hoạt 
động cửa Phòng Tải 
nguyên và Môi trường 
huyện Hóc; MÔII. 

ĐLIỌC thay tbế bài Quyá địnli sả 05/2QZ3/QĐ-UBND 
ngày 20 Iháug 12 TI ăm 2023 của úy ban nhân dân 
huyện Hốc Môn ban hành Quy định chúc nặng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chửc cùa Phỏng Phòng 
Tải nguyên và Mòi trướng huyện Hóc Môn, 

Ngày 28 
thảng 12 

nám 2023 

Tòngs ấ: 07 vãn bản 
H. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BÕ 

1 1 Không cỏ 
Tonsp sồ: 00 vãn bản 



B. VĂN BẠN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOẢN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG oi NẰM 20iy 
THUỘC ĐÓI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG Bỏ 2013 - 2018 NHƯNG CHƯA DƯỢC CÔNG Bổ (nếu có) 

Stt Tên loại 
vặn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm han hành ván bản Tên gọi của vãn ban Lý do hết hiện lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày !ie( 
hiệu tực, ngưng 

hiện lực 
Ị VĂN BÀN HÉT HIẼU Lưc TOÀN Bõ 

1 Khống cỏ 
Tổng so: 00 vãn bản 
II. VĂỈ V BẢN NGƯ> G HIỆU Lực TOÀN Bộ 

1 Kbông có 
Tỏng số: 00 vãn bàn 

ủy BAN NHÂN DÂN Hơ VỆN HÓC MÔN 



CÔNG BÁO/Số 125+126/Ngày 15-3-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

81 

TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 
TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn) 

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, năm 2024 
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Văn bản quy phạm pháp luật  còn hiêu lực của Hộ i  đong nhân dân, 
ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong kỷ Hệ thong hóa 2019 -  2023 

Stt Tên !uại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
thảng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thòi điểm 
có hiệu lực 

1 Quyết định 
01/2017/QĐ-ƯBND 

ngày 03 tháng 5 
năm 2017 

vá việc ban hảnh Quy 
chế Tổ chức và hoạt động 
của Vãn phòng Hội đông 
nhân dân vả ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môn. 

Ngày 10 
tháng 5 

năm 2017 

2 Quyết định 
02/2017/QĐ-UBNĐ 

ngày 03 tháng 5 
năm 2017 

về việc ban hảnh Quy 
chế Tổ chúc vả hoạt động 
của Tbanh ừa huyện Hóc 
Môn. 

Ngày 10 
tháng 5 

năm 2017 

3 Quyết định 
05/2017/QĐ-ƯBND 

ngày 31 tháng 7 
năm 2017 

Vê việc bãi bỏ vãn bản 
t^uy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dân huyện 
Hoc Môn. 

Ngày ] 4 
tháng 8 

nãm 20] 7 

4 Quyết định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 íháng 8 
năm 2017 

Vê việc bãi bỏ văn bân 
quy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dâiỉ huyện 
Hóc Môn. 

Ngày 08 
tháng 9 

năm 2017 

5 Qựỵểt đị nh 
08/20 ỉ 7/ỌĐ-ƯBND 

ngày 22 tháng 12 
năm 2017 

Sửa đổi, bổ sung một 50 
điều cùa Quy chế Tổ chức 
vả hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân 
vả ủy ban nhân dân huyện 
Hóc Môn. 

Ngày 01 
tháng 01 

năm 2018 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 09 thảng 2 
năm 20 ] 8 

Vê việc ban hành Quy 
chế Tồ chức vả hoạt động 
của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 02 

năm 2018 

7 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 3 
nãm 2020 

Ban hành Quy chê Tô 
chức vả hoạt động của 
Phòng Tải chính - Kế hoạch 
huyện Hóc Món. 

Ngày 25 
tháng 3 

năm 2020 

8 Quyết định 
01/2020/QĐ- UBND 

ngày 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy chê Tô 
chức vả hoạt động của 
Phàng Văn hóa vả Thông 
tin huyện Hóc Môn, 

"Ngày 25 
thẩng 3 

năm 2020 
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Thời đìỂm 
có hiệu lực 

9 Q-uyếl đỊrủi 
0 J /2021 /QĐ-UBND 

ttgày 1 7 tháng 12 
năm 2021 

Ban hành Quy chê Tố 
chức vả hoạt dộng của Lực 
lượng Kiểm íra liên ngành 
trong lĩnh vực vẫn hỏa; 
thông tin vả phòiỊg chòng tệ 
nạn xã hội huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
thảng 12 

nãm 2021 

10 Quyết định 
01 /2Ũ22/QĐ-ƯBND 

ngày 04 tháng 01 
năm 2022 

Bô sung chúc năng, nhiệm 
vụ đôi ngoại đôi vói Văn 
phòng Hội đồng ribân dân 
và ủy ban níỉãn dân huyện 
T íỏc Môn. 

Ngày 15 
tháng 01 
năm 2022 

11 Quyết định 
01 /2023/QĐ-UBND 

ngày 09 Iháng ó 
nảm 2023 

vể ban hành Quy đỊixh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và lô chức của 
Phồng Lao động -
Thương binh và Xẵ hội 
huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
thảng 6 

năm 2023 

12 Quyết định 
02/2023/QD-UBND 

ngày 09 iháng 6 
nărn 2023 

Vê ban hảnh Quy định 
chửc năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn vã tổ chức của Phòng Y 
tế huyện Hốc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 

13 Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ban hành Quy định chức 
nàng. nhiệm vụ, quyên 
hạn vả to chửc của Phòng 
Tư pháp huyện Hốc Môn, 

Ngảy 15 
tháng 8 

nãm2023 

] 4 Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ve ban hành Quy định 
chức nãng, nliiệm vụ, quyền 
hạn và tồ chức của Phòng 
Nồi vu huyện Hóc Mồn, 

Ngày 15 
tháng 8 

nãm 2023 

15 Quyểt định 
05/2023/QĐ-UBND 

ngảy 20 tháng ỉ 2 
nãm2023 

về ban hành Quy định 
chửc năng, nhiệm vụ, 
quyển hạn vả tô chức của 
Phòng Tài nguyên vả Mội 
tnrÒỊúỄ huyện Hóc Môn. 

Ngày 28 
thảng 12 
nãm 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MỒN 


